
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 
GIÁODỤCPHÁPLUẬT TRUNG ƯƠNG

_______________ 

CỘNG HA X HỘI CH  ֲNGHA VI֒T NAM 
Đ֥c lp - Tֽ do - Hnh ph�c 

___________________________________________________ 

 

S�: 1877/HĐPH 
V/v hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực 
hiện Quyết định s� 407/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2023 

    H Ni, ngy 15  th�ng 5 năm 2023 

 
             Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Tòa án nhân dân t�i cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân t�i cao;  
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ qu�c Việt Nam;  
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;  
- Hội Luật gia Việt Nam;   
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam; 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph� trực thuộc trung ương. 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng ph�i hợp PBGDPL trung 
ương năm 2023 ban hành theo Quyết định s� 15/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023 
của Chủ tịch Hội đồng – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, nhằm 
triển khai quyết liệt, có hiệu quả Quyết định s� 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách 
có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật giai đoạn 2022 – 2027” (sau đây gọi là Đề án 407), Hội đồng ph�i hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương đề nghị các bộ, cơ quan, tổ 
chức ở trung ương, địa phương thực hiện một s� nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác 
truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong cán bộ, công chức và các tầng lớp 
nhân dân bằng hình thức phù hợp. Gắn kết việc triển khai thực hiện Đề án 407 
với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị s� 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. 

2. Chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ của Đề án 407 phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính 
trị của cơ quan, tổ chức, địa phương. Trong quá trình thực hiện, cần có địa chỉ, hình 
thức tiếp nhận phù hợp và thực hiện xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội 
đ�i với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý 
về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản. 

3. Trên cơ sở chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023, 2024 và 
yêu cầu thực tiễn, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản theo Phụ lục I 
(về Danh mục các dự thảo Luật, Pháp lệnh cần thực hiện truyền thông chính 
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sách được gửi kèm Công văn này) chủ động ban hành kế hoạch truyền thông, 
trong đó xác định các nội dung chính sách, hình thức truyền thông; xây dựng 
tài liệu, nội dung truyền thông dễ hiểu, sinh động để cung cấp cho các cơ quan 
thông tin, báo chí phục vụ công tác truyền thông; chủ động đăng tải trên Cổng 
Thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương, đồng thời ph�i hợp với Bộ Tư 
pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng để đăng tải trên Cổng Thông tin 
điện tử PBGDPL qu�c gia (qua email: pbgdpl.moj.gov.vn) theo quy định về 
thời điểm tổ chức truyền thông được xác định tại Đề án.  

Các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương chủ động rà soát và 
ban hành kế hoạch, tổ chức truyền thông các dự thảo chính sách theo chương 
trình xây dựng VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và địa phương 
năm 2023 thuộc phạm vi Đề án 407. 

4. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Đề án 407, đề nghị các bộ, cơ quan, 
tổ chức ở trung ương và địa phương xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện 
Đề án 407 (với thông tin, s� liệu từ tháng 4/2022 đến hết tháng 4/2023), trong 
đó đánh giá kết quả đạt được; nhận diện tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên 
nhân, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả thực hiện Đề án trong thời gian tới. Nội dung báo cáo thực hiện theo Đề 
cương tại Phụ lục II gửi kèm theo Công văn này. 

Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án 407 của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung 
ương và địa phương đề nghị gửi về Bộ Tư pháp – Cơ quan Thường trực của 
Hội đồng ph�i hợp PBGDPL trung ương trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp.  

Trên đây là một s� nội dung về việc triển khai thực hiện Quyết định s� 
407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông 
chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai 
đoạn 2022 – 2027” năm 2023, Hội đồng ph�i hợp PBGDPL trung ương đề nghị 
bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương kịp thời triển khai thực hiện và 
có báo cáo sơ kết bảo đảm tiến độ theo yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phó TTg Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng  
ph�i hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo);  
- Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng 
ph�i hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo); 
- Các Phó Chủ tịch Hội đồng ph�i hợp PBGDPL 
trung ương (để biết và chỉ đạo thực hiện); 
- Thành viên của Hội đồng ph�i hợp PBGDPL  
trung ương (để biết và chỉ đạo thực hiện); 
- Thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ph�i hợp 
PBGDPL trung ương (để tham mưu thực hiện); 
- Tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, tổ chức đoàn thể (để thực hiện); 
- Sở Tư pháp tỉnh, thành ph� trực thuộc TW (để thực hiện); 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 
- Lưu: VT, Tổ Thư ký Hội đồng, PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Nguyễn Thanh Tịnh 
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC CÁC DỰ THẢO LUẬT, PHÁP L֒NH CẦN  

THỰC HI֒N TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH THEO ĐỀ ÁN 407  
NĂM 2023, NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số: 1877/HĐPH  ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Hi đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương) 

 
1. Luật sửa đổi, bổ sung một s� điều của Luật Công an nhân dân. 
2. Luật Căn cước công dân (sửa đổi); 
3. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi);  
4. Luật Đường bộ; 
5. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ;  
6. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.  
7. Luật sửa đổi, bổ sung một s� điều của Luật Cảnh vệ.  
8. Luật Công nghiệp qu�c phòng, an ninh và động viên công nghiệp; 
9. Luật sửa đổi, bổ sung một s� điều của Luật Đấu giá tài sản;  
10. Luật Thủ đô (sửa đổi).  
11. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); 
12. Luật Đấu thầu (sửa đổi); 
13. Luật Giá (sửa đổi); 
14. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); 
15. Luật Hợp tác xã (sửa đổi); 
16. Luật Phòng thủ dân sự; 
17. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); 
18. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); 
19. Luật Nhà ở (sửa đổi); 
20. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); 
21. Luật Viễn thông (sửa đổi); 
22. Luật Quản lý, bảo vệ công trình qu�c phòng và khu quân sự; 
23. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); 
24. Luật Lưu trữ (sửa đổi); 
25. Nghị quyết của Qu�c hội về thí điểm một s� cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển Thành ph� Hồ Chí Minh 
26. Luật Quản lý, sử dụng v�n nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh 

tại doanh nghiệp (sửa đổi) 
27. Luật sửa đổi, bổ sung một s� điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam  
28. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam 
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29. Nghị quyết của Qu�c hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường 
xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 
các hạng mục trong các cơ sở, công trình 

30. Luật sửa đổi, bổ sung một s� điều của Luật Quản lý, sử dụng v�n nhà 
nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) 

31. Nghị quyết của Qu�c hội về giảm thuế giá trị gia tăng  
32. Nghị quyết của Qu�c hội về thí điểm một s� cơ chế, chính sách tháo 

gỡ vướng mắc quy định tại một s� Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công 
trình giao thông đường bộ 

33. Luật sửa đổi, bổ sung một s� điều của Luật Dược; 
34. Luật Công chứng (sửa đổi); 
35. Luật sửa đổi, bổ sung một s� điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật; 
36. Luật Di sản văn hóa (sửa đổi);  
37. Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 
38. Luật Địa chất và Khoáng sản; 
39. Luật Phòng không nhân dân.  
40. Luật Dân s� (sửa đổi); 
41. Luật Việc làm (sửa đổi). 
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PHỤ LỤC II 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HI֒N                  
QUYẾT ĐỊNH SỐ 407/QĐ-TTG 

(Kèm theo Công văn số: 1877/HĐPH  ngày 15  tháng 5 năm 2023 của Hi đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương) 

1. Tình hình công tác truyền thông dֽ thảo chính sách có tác đ֥ng 
lớn đến xã h֥i trong quá trình xây dֽng văn bản quy phm pháp lut theo 
Quyết định số 407/QĐ-TTg 

1.1. Kết quả đạt được: 

(i) Tổ chức quán triệt, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc 
thực hiện truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá 
trình xây dựng VBQPPL do cơ quan/tổ chức/địa phương chủ trì xây dựng thuộc 
phạm vi của Đề án; 

(ii) Tình hình triển khai các hoạt động truyền thông chính sách có tác động 
lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (xác định 
chính sách có tác động lớn đến xã hội cần truyền thông; xây dựng kế hoạch tổ chức 
truyền thông; xây dựng nội dung truyền thông; tổ chức truyền thông thông qua báo 
chí, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tổ chức các hội nghị, diễn đàn 
và các hình thức phù hợp khác). 

(iii) Cách thức ph�i hợp truyền thông và tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, 
phản biện xã hội về dự thảo chính sách, pháp luật giữa cơ quan, đơn vị chủ trì 
soạn thảo văn bản với các cơ quan thông tin, báo chí. 

 (iv) Việc b� trí bộ phận chuyên trách/cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm 
vụ truyền thông dự thảo chính sách. 

(v) Kinh phí để triển khai các hoạt động. 

(vi) Đánh giá tác động, ý nghĩa của hoạt động truyền thông dự thảo chính 
sách mà cơ quan, đơn vị đã triển khai trong công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật; nêu rõ các cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm tốt trong tổ 
chức truyền thông dự thảo chính sách tại bộ, ngành, địa phương.  

1.2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện 
Đề án. 

2. Kiến nghị, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác truyền 
thông dֽ thảo chính sách trong thời gian tới. 

 

 


